
STT Họ và tên Đơn vị Tiểu chuẩn quy định Cá nhân đạt được
TC1: Phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 

năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy

Có 30 năm: Số năm trực tiếp 

giảng dạy 12 năm 02 tháng, 

TC2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, 

hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn; có 

đống góp cho lợi ích cộng đồng.

Bồi dưỡng giáo viên đi hội giảng cấp huyện và đạt 

giỏi 20 lần, Cấp tỉnh đạt giỏi 3 lần; thành viên 

BGK hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp 

tỉnh;

TC3: Tài năng sư phạm:

-Có 1 sáng kiến cấp tỉnh. 

-Tham gia biên soạn 01 tài liệu bồi dưỡng cấp bộ, 

ban, ngành, tỉnh, sở tổ chức  

Đạt 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh

Đạt 02 CSTĐ cấp tỉnh

TC4: -05 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 

giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên

-01 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

-02 lần được tặng bằng khen theo công trạng cấp bộ, 

ban, ngành, tỉnh hoặc các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng cấp Nhà nước

20 CSTĐ cấp cơ sở

Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 01 năm

Đạt 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh

4 bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; 01 bằng 

khen Bộ GDĐT; 01 bằng khen Thủ Tướng chính 

phủ; Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ 

tịch nước;

TC5: Tập thể do cá nhân quản lý 

phải đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến” hoặc “Đơn vị tiên tiến”

 03 năm liền kề năm đề nghị xét tặng trong đó có 02 

trong số các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng sau: “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị 

quyết thắng”;

Năm học 2021-2022: Tập thể lao động xuất sắc 

của UBND tỉnh Phú Yên

Năm học 2022-2023: Tập thể lao động xuất sắc 

của UBND tỉnh Phú Yên

Năm học 2023-2024: Tập thể lao động xuất sắc 

của UBND tỉnh Phú Yên

Năm học 2024-2025: Tập thể lao động xuất sắc 

của UBND tỉnh Đắk Lắk
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